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LED BULBLED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LED BULB CHỐNG ẨM
Seri LBD3

• Thân �èn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

LBD3-3T
LBD3-3V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

9W

300 Lm 27.300

33.100

40.700

48.000

Ø45 x 77

Ø55 x 100

Ø60 x 107

Ø60 x 109

500 Lm

700 Lm

900 Lm

LBD3-5T
LBD3-5V

LBD3-7T
LBD3-7V

LBD3-9T
LBD3-9V

3W

5W

7W

Seri LBD3

CHỐNG ẨM

3w 5w 7w 9w 12w 15w 20w 30w 40w 50w

3

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w
(3W - 15W)

120 Lm/w
(20W - 50W)

Điện áp

175-265V AC

Voltage

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
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Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LBD3-12T
LBD3-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
80 cái/thùng

1 cái/hộp
80 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1200 Lm 60.000

79.200

93.000

138.700

Ø70 x 142

Ø80 x 156

Ø80 x 152

Ø100 x 186

1500 Lm

2400 Lm

3600 Lm

LBD3-15T
LBD3-15V

LBD3-20T
LBD3-20V

LBD3-30T
LBD3-30V

1 cái/hộp
12 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

186.400Ø118 x 2164800LmLBD3-40T
LBD3-40V

1 cái/hộp
8 cái/thùng6000 - 6500K 265.500Ø138 x 2606000 LmLBD3-50T

12W

15W

20W

30W

40W

50W

Seri LBD3

LED BULBLED BULB


